
TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
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vụ

Là cảm tình đảng của 

chi bộ
 Đơn vị

Ghi 

chú

1 Nguyễn Doãn Hưng 12/07/1984
Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Viên chức

Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến Thương mại -

Đảng bộ Sở Công Thương Hà 

Tĩnh

2 Nguyễn Thị Hoa Mai 15/11/1986
Xã Thạch Kênh, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Viên chức

Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến Thương mại -

Đảng bộ Sở Công Thương Hà 

Tĩnh

3 Nguyễn Phi Hoàng 19/04/1996
Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Cơ quan Liên hiệp 

các Hội Khoa học và KT

4 Nguyễn Tài Nhân 09/09/1991
Xã Thường Nga, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Kỹ thuật 

viên

Kỹ thuật Truyền dẫn phát 

sóng

Đảng bộ Đài PT&TH Hà 

Tĩnh

5 Nguyễn Đình Phi 10/10/1998 
Xã Sơn Châu, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Phóng 

viên
Thời sự Đảng bộ Đài PT&TH Hà Tĩnh

6 Nguyễn Thị Quý 17/06/1999
Xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Phóng 

viên
Thời sự Đảng bộ Đài PT&TH Hà Tĩnh
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7 Nguyễn Vũ Cẩm Ly 30/09/1995
Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
II Đảng bộ Sở Xây dựng

8 Nguyễn Hà Phương 26/07/1992
Xã Bùi La Nhân, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Viện Quy hoạch - Kiến trúc 

xây dựng
Đảng bộ Sở Xây dựng

9 Trương Quang Toàn 08/11/1997
Xã Thạch Đài, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Viện Quy hoạch - Kiến trúc 

xây dựng
Đảng bộ Sở Xây dựng

10 Hoàng Hồng Ngọc 21/01/1994
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Trung tâm Kiểm định chất 

lượng công trình xây dựng 

Hà Tĩnh

Đảng bộ Sở Xây dựng

11 Hồ Viết Tứ 20/11/1982
Xã Nam Phúc Thăng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Phóng 

viên

Đảng bộ Báo giáo dục & 

Thời đại

12 Phan Công Huy 18/02/1996
Xã Thanh Bình Thịnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Phóng 

viên
MobiFone tỉnh Hà Tĩnh

Đảng bộ Công ty Dịch vụ 

Mobifone Khu vực 6

13 Nguyễn Thị Hoa 07/09/1998
Xã Thạch Liên, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Lâm Sàng 2

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi 

chức năng

14 Dương Thị Khánh Huyền 27/09/1997
Phường Hà Huy Tập, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Vật lý trị liệu

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi 

chức năng

15 Lê Trần Linh Chi 01/04/1996
Xã Kim Song Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Lâm Sàng 1

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi 

chức năng
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16 Bùi Thị Quỳnh Châu 12/09/1992
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Nội tổng hợp

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

17 Phan Thị Ánh 16/08/1996
Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Nội tổng hợp

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

18 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 18/08/1999
Thị trấn Hương Khê , huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Dược sĩ Dược

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

19 Nguyễn Tiến Đạt 27/06/1997
Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Ngoại tiêu hoá

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

20 Lê Thị Phương Thảo 18/09/1999
Xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Điều 

dưỡng
Ngoại tiêu hoá

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

21 Dương Đình Khuê 15/05/1990
Xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Phó 

trưởng 

khoa

Hồi sức Tích cực
Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

22 Trần Minh Đức 18/12/1998
Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Hồi sức Tích cực

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

23 Trần Thúy Hằng 17/09/1997
Thị trấn Nghèn, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Hồi sức Tích cực

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

24 Biện Văn Hiếu 09/09/1996
Phường Bắc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điều 

dưỡng
Hồi sức Tích cực

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
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25 Phan Trung Hiếu 24/10/1995
Phường Tân Giang, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Nội tim mạch

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

26 Nguyễn Thị Trà My 25/06/1996
Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Nội tiết

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

27 Trương Thị Kiều Lương 10/11/1983
Phường Hà Huy Tập, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Gây mê hồi sức

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

28 Nguyễn Thị Thuý 03/02/1987
Phường Trường Thi, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Bác sĩ Gây mê hồi sức

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

29 Nguyễn Chí Thanh 21/08/1991
Phường Đức Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Đông y - Phục hồi chức 

năng

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

30 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 11/12/1993
Xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ

Đông y - Phục hồi chức 

năng

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

31 Hoàng Minh Trung 24/04/1995
Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Cấp cứu chống độc

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

32 Đoàn Thị Nhật Linh 25/08/1996
Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Nội A - Lão học

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

33 Hoàng Phương Thuý 20/02/1986
Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Nội A - Lão học

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
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34 Thiều Đăng Sáng 20/02/1990
Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Bác sĩ 

CKI
Sản

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

35 Nguyễn Thị Trang 16/12/1994
Xã Đức Đồng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Điều trị Yêu cầu

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

36 Hồ Thị Ánh 09/11/1997
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Điều 

dưỡng
Điều trị Yêu cầu

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

37 Đào Văn Trung 12/02/1994
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Chuẩn đoán hình ảnh

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

38 Đặng Đình Trường 20/03/1990
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư 

Đoàn

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

39 Trần Đình Thành 04/10/1987
Xã Phúc Đồng, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Huấn 

luyện viên

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch

40 Trần Thị Thêm 16/01/1996
Xã Đồng Môn, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Huấn 

luyện viên

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch

41 Trần Đình Sơn 01/12/1997
Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Vận động 

viên

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch

42 Nguyễn Trung Cường 27/05/2000
Xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Vận động 

viên

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch



TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
Chức 

vụ

Là cảm tình đảng của 

chi bộ
 Đơn vị

Ghi 

chú

43 Thái Thị Thương 01/09/1989
Xã Nam Phúc Thăng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Tổ trưởng Bưu điện Cẩm Xuyên

Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà 

Tĩnh

44 Nguyễn Đình Lục 17/09/1985
 Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Kế hoạch Kỹ thuật

Đảng bộ Công ty Cổ phần 

Dược Hà Tĩnh

45 Nguyễn Hồng Đức 12/09/1988
 Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Kế hoạch Kỹ thuật

Đảng bộ Công ty Cổ phần 

Dược Hà Tĩnh

46 Bùi Quốc Dũng 30/04/1995
 Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Kinh doanh

Đảng bộ Công ty Cổ phần 

Dược Hà Tĩnh

47 Nguyễn Hữu Sáng 11/11/1992
 Phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Hành chính Kế toán

Đảng bộ Công ty Cổ phần 

Dược Hà Tĩnh

48 Phan Quốc Khánh 05/09/1993
Xã Thạch Hưng, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Khối Văn phòng

Đảng bộ Công ty Cổ phần 

Cấp nước Hà Tĩnh

49 Phạm Thanh Bảo 15/10/1989
Xã Thạch Liên, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Khối Văn phòng

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp 

nước Hà Tĩnh

50 Nguyễn Diệu Linh 04/03/1992
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Khối Văn phòng

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp 

nước Hà Tĩnh

51 Lê Văn Điệp 05/10/1985
Xã Thạch Hưng, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Công 

nhân

Chi nhánh Cấp nước Hồng 

Lĩnh

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp 

nước Hà Tĩnh
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52 Nguyễn Đình Thắng 08/11/1990
Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi nhánh Cấp nước Thành 

phố 

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp 

nước Hà Tĩnh

53 Trần Đình Minh 10/10/1992
Phường Hà Huy Tập, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Công 

nhân

Chi nhánh Cấp nước Kỳ 

Anh

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp 

nước Hà Tĩnh

54 Nguyễn Trọng Sơn 13/05/1997
Xã Việt Tiến, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Công 

nhân
Điện lực Thạch Hà

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh

55 Phạm Văn Lộc 01/10/1987
Xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam Định

Công 

nhân
Điện lực Thạch Hà

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh

56 Phạm Thị Huyền Thương  08/02/1981
Xã Đồng Môn, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Công 

nhân
Điện lực Thạch Hà

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh

57 Nguyễn Trung nhật 28/08/1998
Xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh

Công 

nhân
Điện lực Đức Thọ

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh

58 Nguyễn Linh Chi 23/02/1990
 Xã Nam Phúc Thăng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Tài chính Đầu tư

Đảng bộ Sở Tài chính Hà 

Tĩnh

59 Nguyễn Thị Thúy 28/10/1980
Xã Thạch Xuân, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡngBệnh viện Mắt Đảng bộ Sở Y tế

60 Hoàng Thị Nga 26/04/1981
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Bệnh viện Mắt Đảng bộ Sở Y tế
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61 Trần Thị Hồng Quyên 29/07/1986
 Phường Bắc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Bệnh viện Phổi Đảng bộ Sở Y tế

62 Nguyễn Thị Quỳnh 11/08/1985
 Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Bệnh viện Phổi Đảng bộ Sở Y tế

63 Nguyễn Thị Oanh 27/12/1985
 Xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Bệnh viện Phổi Đảng bộ Sở Y tế

64 Lê Thị Hoàn 27/04/1993
 Xã Sơn Lễ, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Bệnh viện Phổi Đảng bộ Sở Y tế

65 Đặng Ngọc Ánh 10/08/1988
 Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Bệnh viện Phổi Đảng bộ Sở Y tế

66 Nguyễn Thị Trà Giang 27/06/1997
Xã Thạch Hạ, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên

Kế hoạch Tài chính - 

Thanh tra

Đảng bộ Sở Lao động 

Thương binh & Xã hội

67 Lê Mỹ Huyền 13/06/1994
Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trường Trung cấp nghề Hà 

Tĩnh

Đảng bộ Sở Lao động Thương 

binh & Xã hội

68 Lê Thành Đạt 19/08/1995
Phường Văn Yên, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Chữa bệnh - 

Giáo dục - Lao động xã hội

Đảng bộ Sở Lao động Thương 

binh & Xã hội

69 Nguyễn Thị Thanh Quý 04/12/1994
Xã Bùi La Nhân, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Nghiệp vụ

Đảng bộ Sở Lao động Thương 

binh & Xã hội
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70 Phan Thanh Hà 13/02/1993
 Phường Đức Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

CTCP Thức ăn chăn nuôi 

Thiên Lộc

Đảng bộ Tổng công ty 

Khoáng sản và Thương mại 

Hà Tĩnh

71 Trần Thị Thúy 20/12/1994
 Xã Thạch Hội, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

CTCP Thức ăn chăn nuôi 

Thiên Lộc

Đảng bộ Tổng công ty Khoáng 

sản và Thương mại Hà Tĩnh

72 Kiều Thanh An 23/07/1988
Phường Trung Lương, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại phó

CTCP Cảng Quốc tế Lào - 

Việt

Đảng bộ Tổng công ty Khoáng 

sản và Thương mại Hà Tĩnh

73 Ngô Thị Hương 16/09/1991
Thị trấn Nghèn, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Hành chính - Tổng hợp

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y 

tế

74 Lê Văn Thông 13/05/1985
Xã Thạch Hưng, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Hành chính - Tổng hợp Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

75 Nguyễn Thị Thanh Huyền 16/07/1984
Xã Thạch Trung, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Phó 

Trưởng 

phòng

Công ty TNHH khách sạn 

Công đoàn Hà Tĩnh

Đảng bộ Liên đoàn Lao động 

tỉnh
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